     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tám
Đại diện: 

Hoàng Văn Tám
	Thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 0378.858.380
	Chuyên cung cấp sản phẩm ốc nhồi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đào Bá Hiển 

Đại diện:

Đào Bá Hiển 
	Xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915.446.846
	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tính
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tính
	Thôn 2, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.139.699

	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong hoa rừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Vũ Ngọc Cần 

Đại diện: 

Vũ Ngọc Cần 


	Thôn Thanh Nam, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.539.692 
	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong hoa rừng Nam Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lượt
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lượt
	Thôn Kim Chung, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0971.417.692
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh bánh tẻ, bánh tro. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã dược liệu Hòa Phát
Đại diện: 

Trương Thị Thơm
	Thôn Yên Sào, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0978.078.855
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà cà gai leo, trà lá sen, trà túi lọc dây thìa canh, trà râu mèo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khang
Đại diện: 

Nguyễn Văn Khang
	Thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0979.238.768
	Chuyên sản xuất và cung cấp bún tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đào Thị Đức 

Đại diện: 

Đào Thị Đức 


	Thôn Cộng Hòa, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0973.799.946
	Chuyên cung cấp thực phẩm chay: giò, chả, xúc xích, nem... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Nguyễn Văn Biên
	Xã Phú Cát, thành phố Hà Nội

ĐT: 0979.077.368


	Chuyên cung thuốc thú y các loại, phục vụ địa bàn xã Phú Cát và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh giò chả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Mười
	Tổ 2, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0966.093.611
	Chuyên cung cấp giò, chả các loại, phục vụ địa bàn xã Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Hải Vinh

Đại diện: Nguyễn Thị Vinh
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972.966.963


	Chuyên cung cấp giò, chả, nem chua các loại, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thắng

Đại diện: Nguyễn Văn Thắng
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐT: 0974.504.964


	Chuyên cung cấp giò, chả các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hoàng Quang Luận

Đại diện: 
Hoàng Quang Luận
	Phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội

ĐT: 0382.698.979


	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả phục vụ địa bàn phường Tùng Thiện và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quế

Đại diện: 
Nguyễn Thị Quế 
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐT: 0333.508.668


	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Hoàng Thị Tươi 
	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0367.407.874
	Chuyên cung thuốc thú y các loại, phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Lượng


	Xã  Quốc Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.340.813
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại, phục vụ địa bàn xã Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Quý Dần
	Thôn Đô Tân, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội

ĐT: 0968.095.945
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Trung Giã và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Hoàng Văn Thành
	Thôn Phù Linh, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0913.098.301
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Sóc Sơn và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Đình Tỵ
	Thôn Đô Lương, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội

ĐT: 0392.033.177
	Chuyên cung cấp trứng gà, gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Trung Giã và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hiền
	Thôn Đô Lương, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội

ĐT: 0984.648.853
	Chuyên cung cấp gà, vịt thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Trung Giã và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật nông lâm sản TNĐ

Đại diện: 

Phạm Thị Đông


	Phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0858.258.800


	Chuyên cung cấp sản phẩm trà cỏ ngọt Stevia Tây Bắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Trương Thị Hải Yến
Đại diện: 

Trương Thị Hải Yến

	Thôn Tâm An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0914.861.370


	Chuyên cung cấp sản phẩm lạp sườn Mường Lò, thịt lợn, thịt trâu sấy, thịt ba chỉ hun khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Tổ hợp tác xã rau an toàn thôn Bắc Đông II

Đại diện:

Thi Văn Huấn
	Thôn Bắc Đông II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0352.100.595


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	4
	Công ty Cổ phần tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình 

Đại diện:

Vũ Văn Nga
	Km3, Quốc lộ 10, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0961.946.999


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.



Dự báo











